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Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:     
Câu 1. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là gì?

A. Mặt trời.             B. Mặt trăng.              C. Gió.                      D. Cây xanh.

Câu 2. Trường hợp nào dưới đây không làm tăng vai trò của đất đối với cây trồng?

A. Giữ ẩm cho đất.                                          C. Làm tơi đất.

B. Bón phân hữu cơ cho đất.                           D. Loại bỏ giun đất.

Câu 3. Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng không phải là năng lượng sạch?

A. Năng lượng mặt trời.            C. Năng lượng gió.

B. Năng lượng nước chảy.        D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt.

Câu 4. Chất có thể tồn tại ở trạng thái nào sau đây?

A. Rắn.              B. Lỏng, khí.                  C. Rắn, khí.          D. Rắn, lỏng, khí.

Câu 5. Cây xanh trao đổi khí với môi trường vào ban ngày và ban đêm khác nhau như thế nào?

A. Quá trình hô hấp ở thực vật diễn ra vào ban đêm còn quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.

B. Quá trình hô hấp ở thực vật diễn ra cả ngày lẫn đêm còn quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.

C. Quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra cả ngày lẫn đêm còn quá trình hô hấp chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.

D. Quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra vào ban đêm còn quá trình hô hấp chỉ diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.

Câu 6. Động vật cần những yếu tố nào để sống và phát triển?

A. Thức ăn, nước.                          C. Nhiệt độ và ánh sáng thích hợp.

B. Khí ô-xi.                                    D. Cả A, B, C.

Câu 7. Vì sao những ngày nắng nóng, ta cần tưới nhiều nước cho cây hơn?

A. Vì lá cây thoát ít hơi nước hơn.

B. Vì lá cây thoát nhiều hơi nước hơn.

C. Vì lượng hơi nước do lá thoát ra không đổi.

D. Vì lá cây quang hợp nhiều hơn nên cần nước.

      Câu 8. Đất trồng có thành phần như thế nào và có vai trò gì đối với cây trồng?                                                                                                                     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
Câu 9: Nêu một số việc nên làm và không nên làm để giảm tác hại đối với môi trường hoặc đề phòng tránh tai nạn khi sử dụng các loại chất đốt ở gia đình em và địa phương.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Câu 10:  Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết. Em có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….
